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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mộng Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Chí Lin 

2. Bà Trần Thị Đổi 

Thư ký phiên tòa: Nguyễn Thị Kim Thoa - Thư ký Toà án nhân dân khu vực 3 

– Tỉnh Tây Ninh. 

Ngày 09 tháng 01 năm 2026 tại trụ sở Toà án nhân dân khu vực 3, tỉnh Tây 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 645/2025/TLST- DS ngày 07 

tháng 11 năm 2025 về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 555/2025/QĐXXST - DS ngày 28 tháng 11 năm 2025, giữa: 

1.Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1977. Địa chỉ: Ấp B, xã M, 

tỉnh Tây Ninh. Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Nguyễn Văn 

T1, sinh năm 1966. Địa chỉ Ấp B, xã H, tỉnh Tây Ninh (Theo giấy ủy quyền ngày 

08/8/2025) (có mặt). 

2. Bị đơn:  

2.1. Bà Kiều Linh Đ, sinh năm 1983 (vắng mặt)  

2.2. Ông Nguyễn Thanh T2, sinh năm 1975 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Ấp B, xã H, tỉnh Tây Ninh.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 08/8/2025; trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án và 

tại phiên tòa nguyên đơn Nguyễn Thị Thanh T do ông T1 đại diện trình bày: 

 Bà Kiều Linh Đ và ông Nguyễn Thanh T2 có vay của bà T số tiền 560.000.000 

đồng (Năm trăm sáu mươi triệu đồng), hai bên có làm giấy nợ đề ngày 23/02/2025. 

Nội dung giấy nợ ghi: “ Trước đây tôi có mượn bà Nguyễn Thị Thanh T...số tiền 

360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng) để đầu tư vào bất động sản và 

trong thời gian khó khăn tôi có nhờ chị T chơi cho tôi hai dây hụi 5 triệu đồng và 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thị%20Thanh%20Thủy%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201977%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Bình%20Hữu%202,%20xã%20Mỹ%20Hạnh,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ấp%20Bình%20Hữu%202,%20xã%20Mỹ%20Hạnh,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ấp%20Bình%20Hữu%202,%20xã%20Mỹ%20Hạnh,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20người%20đại%20diện%20theo%20ủy%20quyền%20của%20Nguyễn%20Thị%20Thanh%20Thủy:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Tự%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201966%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Bàu%20Công,%20xã%20Hậu%20Nghĩa,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20người%20đại%20diện%20theo%20ủy%20quyền%20của%20Nguyễn%20Thị%20Thanh%20Thủy:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Tự%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201966%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Bàu%20Công,%20xã%20Hậu%20Nghĩa,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ấp%20Bàu%20Công,%20xã%20Hậu%20Nghĩa,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Kiều%20Linh%20Đa%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Thoại%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201975%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Bình%20Thủy,%20xã%20Hòa%20Khánh,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ấp%20Bình%20Thủy,%20xã%20Hòa%20Khánh,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thị%20Thanh%20Thủy%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201977%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Bình%20Hữu%202,%20xã%20Mỹ%20Hạnh,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tự
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Kiều%20Linh%20Đa%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Thoại%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201975%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Bình%20Thủy,%20xã%20Hòa%20Khánh,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thủy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thị%20Thanh%20Thủy%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201977%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Bình%20Hữu%202,%20xã%20Mỹ%20Hạnh,%20tỉnh%20Tây%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thủy


200 triệu...Tôi gửi chị T đóng đượng 17 triệu và cho đến thời điểm hiện tại tôi xin 

góp lại là 543 triệu...”. Tuy nhiên kể từ ngày làm giấy này bà Đ và ông T2 không 

thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nay bà T yêu cầu bà Đ và ông T2 trả 543.000.000 đồng 

và không yêu cầu tiền lãi suất. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Đ có lời trình bày tại bản tự khai: 

Bà thừa nhận có vay tiền bà T với số tiền là 543.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi 

ba triệu đồng) nhưng hiện hoàn cảnh bà đang khó khăn, bà xin trả dần mỗi tháng 

4.000.000 đồng cho đến khi hết nợ. Ngoài ra bà xin xét xử vắng mặt. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Nguyễn Thanh T2 có lời trình bày 

tại bản tự khai: Ông không biết gì về số tiền mà bà Đ mượn bà T nên ông không 

đồng ý liên đới trả nợ cho bà T. Đồng thời, ông xin vắng mặt trong suốt quá trình 

Tòa án giải quyết vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật cần giải quyết: xét yêu cầu khởi 

kiện của bà Nguyễn Thị Thanh T nêu trên, Hội đồng xét xử thấy quan hệ pháp luật 

cần giải quyết trong vụ án là: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân 

sự. Bà Kiều Linh Đ và ông Nguyễn Thanh T2 có hộ khẩu thường trú tại ấp B, xã H, 

tỉnh Tây Ninh nên Tòa án nhân dân khu vực 3, Tây Ninh thụ lý giải quyết vụ án là 

đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 

39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Về tư cách tố tụng, thời hiệu và phạm vi giải quyết. 

Bà Nguyễn Thị Thanh T là người khởi kiện được xác định là nguyên đơn, bà Đ 

và ông T2 là người bị kiện được xác định tư cách là bị đơn. 

Thời hiệu khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Thanh T khởi kiện bà Kiều Linh Đ và ông 

Nguyễn Thanh T2 trả tiền thuộc trường hợp yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu nên đối 

chiếu theo quy định Điều 155 Bộ luật dân sự nên không tính thời hiệu khởi kiện; Bà 

T có quyền khởi kiện theo quy định Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[1.3]. Về xét xử vắng mặt:  

Bị đơn bà Đ và ông T2 có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều Điều 228 của 

Bộ luật Tố tụng Dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các ông bà. 

[1.4] Chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh và luật áp dụng. 

Quá trình tố tụng: bà Nguyễn Thị Thanh T khởi kiện yêu cầu bà Đ và ông T2 

trả 543.000.000 đồng tiền mượn và không yêu cầu tính lãi. Về chứng cứ Tòa án đã 

thu thập được do bà Thủy cung C gồm có: giấy nợ. 
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Tòa án xét xử trên cơ sở chứng cứ do người khởi kiện cung cấp và chứng cứ do 

Tòa án thu thập khi thấy cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015. Về chứng cứ chứng minh cho lời trình bày các đương sự Tòa án đã thu 

thập đầy đủ. 

Các đương sự xác định đã tiếp cận đầy đủ chứng cức của nhau. 

Thời điểm phát sinh tranh chấp Bộ luật dân sự 2015 đang có hiệu lực pháp luật 

nên được áp dụng.  

Tòa án lập biên bản về việc công khai chứng cứ, hòa giải và đưa vụ án ra xét 

xử theo thủ tục chung. Tòa án xét xử trong phạm vi đương sự có yêu cầu. 

 [2].Về nội dung: 

Bà Nguyễn Thị Thanh T và bà Kiều Linh Đ đều thống nhất về việc bà Đ có 

mượn số tiền bà T là 543.000.000 đồng. Đây là tình tiết không phải chứng minh theo 

khoản 2 Điều 91 Bộ luật Tố tụng Dân sự “Một bên đương sự thừa nhận hoặc không 

phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn 

mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh”. Do đó, 

yêu cầu khởi kiện của bà T về việc buộc bà Đ phải trả số tiền vay là 543.000.000 

đồng là có cơ sở, được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Về trách nhiệm liên đới: Ông T2 cho rằng tiền mượn nợ bà T là nợ riêng của 

bà Đ, không liên quan đến ông T2 nên ông T2 không đồng ý liên đới cùng bà Đ trả 

cho bà T số tiền này. Tại phiên tòa, đại diện bà T trình bày là bà Đ và ông T2 là vợ 

chồng hợp pháp và sống chung nhà, việc bà Đ mượn tiền của bà T thì ông T2 có biết. 

Xét thấy, ông T2 và bà Đ là vợ chồng hợp pháp, trong thời kỳ hôn nhân và việc bà 

Đ mượn tiền nhằm mục đích phát triển kinh tế và nhu cầu thiết yếu của gia đình. Do 

đó, ông T2 phải có nghĩa vụ liên đới cùng bà Đ trả tiền vay cho bà T theo quy định 

tại Điều 37, 27 Luật Hôn nhân và gia đình. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của bà T, buộc ông T2 và bà Đ phải liên đới trả cho bà T số tiền vay là 543.000.000 

đồng (Năm trăm bốn ba triệu đồng). 

Về yêu cầu tính lãi suất: Bà Nguyễn Thị Thanh T không yêu cầu tính tiền lãi 

suất nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[3].Về án phí, theo Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

hướng dẫn về án phí, lệ phí Tòa án. Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên 

bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả cho nguyên đơn.  

Vìcác lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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        Căn cứ các Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 91, Điều 147, điểm c khoản 1 Điều 

217, Điều 227, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 471, Điều 288, 357, 468 Bộ luật Dân sự;  

Căn cứ Điều 37, 27 Luật Hôn nhân và gia đình. 

Căn cứ Điều 6, Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thanh T về việc “Tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản” đối với bà Kiều Linh Đ và Nguyễn Thanh T2. 

Buộc bà Kiều Linh Đ và ông Nguyễn Thanh T2 phải liên đới trả cho Nguyễn 

Thị Thanh T số tiền 543.000.000 đồng (Năm trăm bốn ba triệu đồng). 

Khi án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người 

được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, bên có nghĩa vụ 

chậm thi hành sẽ phải chịu thêm khoản tiền lãi tính trên số tiền chậm trả theo quy 

định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa 

thi hành án, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định 

khác. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Kiều Linh Đ và ông Nguyễn Thanh T2 phải 

liên đới chịu số tiền 25.720.000 đồng (Hai mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng) án 

phí dân sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước. 

3. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự.                                                                     
Nơi nhận: 

-Các đương sự; 

-VKSND KV3-Tây Ninh; 

-TAND tỉnh Tây ninh; 

- Lưu HS. 
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             Nguyễn Thị Mộng Thúy 
 


